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  TOÀ  ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                                     

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                                    

     
    Bản án số: 17/2024/DS – ST. 

     Ngày: 25-3-2024 

      /     n             n    n   n . 

 

        NHÂN DANH  

       NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

    - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:      Bà Hoàn  T ị Cú  

    Các Hội thẩm nhân dân:              1 .Ôn  N uyễn  ăn Tám                                                                 

                                                          2. Bà N uyễn T ị Mỹ Hạn                        

  - Thư ký phiên toà: Bà Hoàn  N    T  y – T ư ký Tò  án n ân  ân   àn  

  ố  ũn  Tàu. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Bà  ũ T ị N un  -    m sá     n. 

 
 

N ày 25   án  3 năm 2024,  ạ      sở Toà án n ân  ân   àn    ố  ũn  Tàu 

xé  xử sơ   ẩm  ôn  k       án     lý số: 623/2023/TLST-DS n ày 27   án  10 

năm 2023      T  n             n    n   n      o  uy    ịn   ư     án    xé  xử 

số: 23/2024/ ĐXX- ST n ày 04   án   3 năm 2024   à  uy    ịn   oãn     n  ò  

số: 21/2024/ ĐHPT-ST n ày 15   án  3 năm 2024,   ữ   á   ươn  sự: 

1.Nguyên đơn: N ân  àn  T ươn  Mạ  Cổ P ần S. 

 T   sở: Số B  ườn  N, P ườn  H,   àn    ố  ,  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà N uyễn Đứ  T ạ   D,   ứ  

  : Tổn    ám  ố  là N ườ   ạ    ện    o   á  luậ . 

Ông T ần  uố   ,   ứ    : G ám  ố  Ngân hàng TMCP S – chi nhánh B.(là 

N ườ   ạ    ện    o  y quy n,    o  ăn bản  y quy n số: 3270/2022/ Đ-PL ngày 

26-12-2022  /  ký       n /  ỏ    uận/ ăn bản  à   ẩm quy n    m      ố   n  

    Tổn    ám  ố  –N ườ   ạ    ện    o   á  luậ  Ngân hàng TMCP S); Ông T ần 

 uố     y quy n lạ    o bà N uyễn T ị Hoàn  Y,   ứ    :   uy n    n k  m soá  

     o Chi nhánh B - Ngân hàng TMCP S.(T  o  ăn bản  y quy n số: 

592/2022/GUQ-CNBR  ngày 27-12-2023     G ám  ố      n án  Ngân hàng 

TMCP S, chi nhánh B.( ó  ơn x n xé  xử  ắn  mặ ) 

2.Bị đơn: Bà N uyễn T ị N ây T, s n  năm 1989. ( ắn  mặ ) 

Đị    ỉ: Tổ D, T ôn G, xã L,   àn    ố  ,  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu.  

                                           

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện ngày 25-9-2023, trong quá trình tố tụng Người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn – bà Nguyễn Thị Hoàng Y trình bày:   

Ngày 19- 8-2022, bà T có ký với Ngân hàng TMCP S – Chi nhánh B (g i tắt 

là Ngân hàng) H     ng sử d ng Thẻ tín d ng (bao g m Gi y    nghị c p thẻ tín 

d ng kiêm h     ng và Bản Đ  u khoản  à Đ  u kiện phát hành và sử d ng thẻ tín 

d ng c a Ngân hàng – các tài liệu này  ư c g i chung là H     n ). Căn  ứ thu 

nhập c a bà T, N ân  àn   ã   ng ý c p thẻ tín d ng với hạn mức sử d ng là 

50,000,000   ng, với m           u  ùn   á n ân, lãi su t là 2.6%/ tháng (lãi su t 

trong hạn).   

  á    àn   ư c sử d ng thẻ linh hoạt trong hạn mức tín d n   ư c c p, 

k á    àn   ư c rút và trả ti n quay vòng nhi u lần. S u k    ư c c p Thẻ tín 

d ng, trong suốt quá trình sử d ng thẻ tín d ng Bà T  ã   ực hiện các giao dịch với 

tổng số ti n 54,700,000   ng (Chi ti t theo bản  k    n  kèm). 

Lã   ư c tính trên từng giao dịch phát sinh theo từng ngày và theo lãi su t 

Ngân hàng áp d ng vào từng thờ     m khác n  u (Đ  u 22 c a Bản Đ  u khoản và 

Đ  u kiện phát hành sử d ng thẻ tín d ng c a Ngân hàng). Bà T phải chịu các 

khoản        o quy  ịn    on  Đ  u 24 c a Bản Đ  u khoản  à Đ  u kiện phát hành 

sử d ng thẻ tín d ng c a Ngân hàng, chi ti t lãi, phí trong sao kê tóm tắt. 

Trong quá trình sử d ng thẻ, từ ngày kích hoạt thẻ   n nay, bà T  ã    n   oán 

cho Ngân hàng số ti n 53,730,000   ng (Chi ti t theo bản  k    n  kèm). 

Qua nhi u lần làm việc, nhắc nhở n ưn  Bà T vẫn không có thiện chí trả n . 

Do bà T vi phạm h     n , 90 n ày k ôn     n   oán (Đ  u 2 c a Bản Đ  u khoản 

 à Đi u kiện phát hành sử d ng thẻ tín d ng c a Ngân hàng), ngày 15-6-2023 Ngân 

 àn   ã    m dứt quy n sử d ng thẻ, và chuy n toàn bộ  ư n  bà T còn thi u tại 

thờ     m này số ti n là 55,092,474   ng sang N  quá hạn, N ân  àn  x n  ư c g i 

là N  gố  (Đ  u 24 c a Bản Đ  u khoản  à    u kiện phát hành sử d ng thẻ tín 

d ng c a Ngân hàng) và áp d ng lãi su t n  quá hạn là 4.15%/ tháng trên số ti n 

N  quá hạn này (là 150% c a lãi su    ư c công bố và áp d ng tại thờ   i m hiện 

tại).  

Ngày 04-01-2023, bà T  ã    n   oán   o N ân  àn  số ti n 38,000,000   ng. 

Do bà T vi phạm n  ĩ        n   oán    o Đ  u 2 c a Bản Đ  u khoản  à Đ  u kiện 

phát hành sử d ng thẻ tín d ng c a Ngân hàng nên Ngân hàng yêu cầu Bà T trả số 

ti n còn thi u   n    n ngày 25-03-2024 là 34,398,219   ng. C  th  là: 

+ Số ti n gố    n    n ngày 25-03-2024: 17,092,474   ng 

+ Số ti n lãi quá hạn từ ngày 15-06-2023   n ngày 25-03-2024: 17,305,745 

  ng 

   Tổng số ti n bà Nguyễn Thị Ngây T phả     n   oán   o N ân  àn    n    n 

ngày 25-3-2024 là: 17,092,474   n  + 17,305,745   n  = 34,398,219   ng (Bằng 

chữ: B  mươ  bốn triệu b    ăm    n mươ   ám n àn       ăm mườ     n   ng). Và 

có trách nhiệm thanh toán khoản lãi phát sinh sau ngày 25-03-2024   o   n khi trả 

dứt n  vay theo lãi su   quy  ịnh tại H     ng. 
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2. Bị đơn- bà Nguyễn Thị Ngây T trong suốt quá trình tố tụng đã được Tòa 

án tống đạt hợp lệ nhưng đều vắng mặt không có lý do.  

3.Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát  iểu ý ki n:  

3.1.    ố   n : T on  quá    n    ả  quy      án T ẩm   án  ã   ự    ện  ún  

n  ệm   , quy n  ạn     m n .Tuy n   n  òn      ạm      ờ   ạn xé  xử. Tạ      n 

 ò   ôm n y, Hộ    n  xé  xử  à T ư ký  ò  án  ã   ự    ện  ún  quy  ịn      Bộ 

luậ   ố   n   ân sự        n  ò  sơ   ẩm. N uy n  ơn       àn   ố   á  quy  ịn  

  á  luậ   ố   n ,   ự    ện  ún  quy n  à n  ĩ          ươn  sự. Bị  ơn   ư  

  ự    ện  ầy    quy n  à n  ĩ      ố   n .    

3.2.   nộ   un : T  o  á   à  l ệu   ứn   ứ  ó   on     sơ    án    n  ị Hộ  

  n  xé  xử   ả  quy      o  ướn       n ận  oàn bộ y u  ầu k ở  k ện     Ngân 

 àn  T ươn  Mạ  Cổ P ần S, buộ  bà T   ả   ó n  ĩ       ả n    o N ân  àn  số 

   n n   ố   à    n lã    á  s n  n ư y u  ầu. 

                                                

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

          S u k   n    n  ứu  á   à  l ệu,   ứn   ứ  ó   on     sơ    án  ư     ẩm     

 ạ      n  ò   à  ăn  ứ  ào k   quả    n  luận  ạ      n  ò , Hộ    n  xé  xử n ận 

 ịn : 

         [1].Về tố tụng: N ân  àn  T ươn  mạ   ổ   ần S k ở  k ện  T  n           

  n    n   n    ớ  bà N uyễn T ị N ây T, bà T  ó nơ   ư   ú  ạ    àn    ố   nên 

xá   ịn   ây là    án  ân sự   uộ    ẩm quy n   ả  quy       Tò  án n ân  ân 

  àn    ố  ũn  Tàu    o quy  ịn   ạ  k oản 3 Đ  u 26,    m   k oản 1 Đ  u 39 

    Bộ luậ   ố   n  Dân sự.  

Tạ    ờ     m ký k         n , bà N uyễn T ị N ây T,  un       ị    ỉ  ạ  

Tổ D, T ôn G, xã L,   àn    ố  ,  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu.Tòa án nhân dân thành 

  ố  ũn  Tàu  ã  ốn   ạ     y    ệu  ậ      lệ y u  ầu bà N uyễn T ị N ây T    n 

Tò       ả  quy      án,  ò    ả , xé  xử.Tuy n   n, bà T  ẫn  ắn  mặ .Tạ      n 

 ò , N ườ   ạ    ện    o  y quy n     n uy n  ơn  ắn  mặ   à  ó  ơn x n xé  xử 

 ắn  mặ . Căn  ứ Đ  u 228 Bộ luậ   ố   n   ân sự, Hộ    n  xé  xử xé  xử  ắn  

mặ  N ườ   ạ    ện    o  y quy n     n uy n  ơn  à bị  ơn. 

[2]. Về nội dung: Theo Gi y    nghị c p thẻ tín d ng kiêm h     ng và Bản 

Đ  u khoản  à Đ  u kiện phát hành và sử d ng thẻ tín d ng cá nhân c a Ngân hàng 

TMCP S. Ngày 19-8-2022, bà N uyễn T ị N ây T có ký với Ngân hàng TMCP S – 

Chi nhánh B (g i tắt là Ngân hàng) H     ng sử d ng Thẻ tín d ng, hạn mức tín 

d n  là 50,000,000   ng (Bằng chữ: Năm mươ     ệu   ng) với m           u  ùn  

cá nhân, lãi su t là 2.6%/ tháng (lãi su t trong hạn). Trong suốt quá trình sử d ng 

thẻ tín d ng bà T  ã   ực hiện các giao dịch với tổng số ti n 54,700,000   n   à  ã 

thanh toán cho Ngân hàng số ti n 53,730,000   n . T n    n ngày 25-03-2024. C  

th  là: 

+ Số ti n gố    n    n ngày 25-03-2024: 17,092,474   ng. 

+ Số ti n lãi quá hạn từ ngày 15-06-2023   n ngày 25-03-2024: 17,305,745 

  ng 
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   Tổng số ti n bà Nguyễn Thị Ngây T phả     n   oán   o N ân  àn    n    n 

ngày 25-3-2024 là: 17,092,474   n  + 17,305,745   n  = 34,398,219   ng (Bằng 

chữ: B  mươ  bốn triệu b    ăm    n mươ   ám n àn       ăm mườ     n   ng). 

+/ Xé     số n   ố , n  lã     o y u  ầu     n uy n  ơn n u    n,    y:  

T  o  á     u k oản           n  mở  à sử   n    ẻ   n   n   ã ký, bà T vi 

phạm n  ĩ        n   oán (Đ  u 2 c a Bản Đ  u khoản  à Đ  u kiện phát hành sử 

d ng thẻ tín d ng c a Ngân hàng), nên ngày 15-6-2023 N ân  àn   ã    m dứt 

quy n sử d ng thẻ, và chuy n toàn bộ  ư n  bà T còn thi u tại thờ     m này số ti n 

là 55,092,474 đồng sang N  quá hạn (Đ  u 24 c a Bản Đ  u khoản  à    u kiện 

phát hành sử d ng thẻ tín d ng c a Ngân hàng), và áp d ng lãi su t n  quá hạn là 

4.15%/ tháng trên số ti n N  quá hạn này (là 150% c a lãi su    ư c công bố và áp 

d ng tại thờ     m hiện tại) với   ờ     n      ạm    o  ún   á    oả   uận   on  

      n    n   n  mà  á  b n  ã   m k  ,  ũn  n ư  á  quy  ịn      Ngân hàng N 

 ạ   ừn    ờ     m  à   ù      ớ  Đ  u 463, Đ  u 466     Bộ luậ  Dân sự năm 

2015. 

N ư  ậy,  ã     ăn  ứ buộ  bà Nguyễn Thị Ngây T phải thanh toán tổng số 

ti n   n    n ngày 25-03-2024 là: 17,092,474   n  + 17,305,745   ng = 

34,398,219   ng (Bằng chữ: B  mươ  bốn triệu b    ăm    n mươ   ám n àn     

  ăm mườ     n   ng). Bao g m: 

+ Số ti n gố    n    n ngày 25-03-2024: 17,092,474   ng; 

+ Số ti n lãi quá hạn từ ngày 15-06-2023   n ngày 25-03-2024: 17,305,745 

  ng. 

Và khoản lãi phát sinh từ ngày 26-3-2024   o   n khi trả dứt n  vay theo lãi 

su   quy  ịnh tại H     ng. 

[3].Án       ân sự sơ   ẩm: Bà N uyễn T ị N ây T   ả    ịu án     sơ   ẩm 

   n số    n   ả     n   oán   o Ngân hàng TMCP S  .  

Hoàn   ả lạ     n  ạm ứn  án      ã nộ    o Ngân hàng TMCP S. 
 

Vì các lẽ trên, 

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ  ào  á  k oản 3 Đ  u 26,    m   k oản 1 Đ  u 39, Đ  u 228     Bộ 

luậ  Tố T n  Dân sự. 

1. C    n ận y u  ầu k ở  k ện     Ngân hàng TMCP S  /   T  n           

  n    n   n    ố   ớ  bà N uyễn T ị N ây T . 

Á    n   á  Đ  u 463, Đ  u 466     Bộ luậ  Dân sự; Đ  u 27 N  ị quy   số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy  ịn     mứ    u,m ễn,   ảm,   u, nộ , 

quản lý  à sử   n  án      à lệ     Tò  án. 

Tuyên xử:   

Buộ  bà N uyễn T ị N ây T phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP S tổng số 

ti n   n    n ngày 25-03-2024 là: 34,398,219   ng (Bằng chữ: B  mươ  bốn triệu 

b    ăm    n mươ   ám n àn       ăm mườ     n   ng). Bao g m: 

+ Số ti n gố    n    n ngày 25-03-2024: 17,092,474   ng; 
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+ Số ti n lãi quá hạn từ ngày 15-06-2023   n ngày 25-03-2024: 17,305,745 

  ng. 

Kể từ ngày ti p theo ngày 26-3-2024, bà Nguyễn Thị Ngây T còn phải ti p tục 

chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất 

mà các  ên thỏa thuận trong hợp đồng cho đ n khi thanh toán xong khoản nợ gốc 

này.  

2. Án      ân sự sơ   ẩm: 

+ Bà N uyễn T ị N ây T   ả    ịu án      ân sự  sơ   ẩm là 1.719.911  (Mộ  

   ệu, bảy   ăm mườ     n n àn,    n   ăm mườ  mộ    n ). 

+ Hoàn   ả lạ  số    n  ạm ứn  án      ân sự sơ   ẩm 1.500.000 (Mộ     ệu 

năm   ăm n àn   n )   o N ân  àn  T ươn  mạ   ổ   ần S    o b  n l     u    n 

 ạm ứn  án     số 0001486 n ày 25-10-2023     C       T    àn  án  ân sự   àn  

  ố  ũn  Tàu. 

3.T ườn      bản án, quy    ịn   ư        àn     o quy  ịn   ạ     u 2 Luậ  

     àn  án  ân sự     n ườ   ư        àn  án  ân sự, n ườ    ả       àn  án  ân sự 

 ó quy n   ỏ    uận      àn  án, quy n y u  ầu      àn  án,  ự n uyện      àn  án 

 oặ  bị  ưỡn           àn  án    o quy  ịn   ạ   á     u 6,7,7 ,7b  à 9 Luậ       àn  

án  ân sự;   ờ    ệu      àn  án  ư     ự    ện    o quy  ịn   ạ     u 30 Luậ      

 àn  án  ân sự. 

4. T on    ờ   ạn 15 n ày k   ừ n ày  uy n án  á   ươn  sự  ó quy n k án  

cáo bản án này l n Tò  án n ân  ân  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tàu    y u  ầu xé  xử lạ  

   o           ú    ẩm,( ố   ớ   ươn  sự  ắn  mặ   ạ      n  ò    ờ   ạn k   ừ n ày 

n ận  ư   bản án  oặ  n  m y   bản án    o quy  ịn        á  luậ ). 

 

 
 

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân  ân  ỉn  BR T; 

-  ện k  m sá  n ân  ân TP T; 

- C            àn  án  ân sự TP T; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu    sơ    án./. 

                                                   Hoàng Thị C 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các hội thẩm nhân dân                           Thẩm phán-   Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Tám Đặng Song Hoàn Hoàng Thị C1 
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Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Đươn  sự;                                          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

- VKSND Tp.VT;                                   

- T    àn  án  ân sự    T; 

- Lưu    sơ. 

                                                     

                                                                         

 

 

 HOÀNG THỊ CÚC 
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